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I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Trần Xuân Thanh                
Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1975
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Nam Định
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: TS
Năm, nước nhận học vị: 2022
Chức danh khoa học cao nhất: 
Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại liên hệ:	CQ: 02438585284 		DĐ: 0913553003
Email: thanhtx@ussh.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy	
Nơi đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Ngành học: Bảo tồn bảo tàng	
Nước đào tạo: Việt Nam			Năm tốt nghiệp: 1996
Bằng đại học 2: Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm tốt nghiệp: 2024
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử thế giới;	Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử thế giới	 	Năm cấp bằng: 2022
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Tên luận án: “Hoạt động khai thác mỏ của người nước ngoài ở miền Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX”
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn		Mức độ sử dụng: Khá
2. Pháp                      	Mức độ sử dụng: Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	1998-2005
	Ban Tuyên giáo, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu
	Chuyên viên

	2005-2019
	Tạp chí Xưa và Nay, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
	Biên tập viên

	2019-2025
	Trung tâm Biển và Hải đảo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
	Nghiên cứu viên

	2025 đến nay
	Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
	Giảng viên



IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1. 
	Hoạt động khai thác và xuất khẩu khoáng sản của tư bản Pháp ở vùng duyên hải Bắc Kỳ thời kỳ thuộc địa (1884-1945)
(Mã số: CS.2022.27)
	2022-2023
	Đề tài cấp trường
	Chủ trì

	2. 
	Quản lý và khai thác kinh tế biển ở vùng biển đảo Tây Nam: Lịch sử, hiện trạng và một số định hướng phát triển 
(Mã số: CS.2024.26)
	2024-2025
	Đề tài cấp trường
	Chủ trì

	3. 
	Biên niên Sự kiện Lịch sử Việt Nam, tập IV (1858-1945)
 (Mã số: KHXH-LSVN.29/14-18)
	2014-2018
	Đề tài cấp nhà nước
	Thư ký khoa học

	4. 
	Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của Trường ca Đam San. Mã số QG.17-58VNU
	2017-2019
	Đề tài cấp Đại học quốc gia Hà Nội
	Thành viên

	5. 
	Địa chí Quốc gia Việt Nam – tập Cương vực, quyền Biển và Hải đảo
	2019-2025
	Đề tài cấp nhà nước
	Thành viên

	6. 
	Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Tập 4 (2006-2016)
	2020-2022
	Đề tài cấp bộ
	Thành viên

	7. 
	Bách khoa toàn thư Việt Nam, Quyển 28: Tổ chức, Chính trị, Ngoại giao
	2020-2023
	Đề tài cấp nhà nước
	Thành viên

	8. 
	Địa chí Ninh Thuận
	2024-2025
	Đề tài cấp tỉnh
	Thành viên

	9. 
	Địa chí Nam Định
	2024-2025
	Đề tài cấp tỉnh
	Thành viên

	10. 
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, mô hình xây dựng và phát triển công nghiệp văn hoá gắn với di sản văn hóa ngành than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Mã số: QG.25.115)
	2025-2027
	Đề tài cấp Đại học quốc gia Hà Nội
	Thành viên

	11. 
	Cộng đồng người Minh Hương ở Việt Nam từ giữa thế kỷ XVII đến năm 1945 và so sánh với cộng đồng người Hoa lai ở Đông Nam Á (trường hợp người Hoa Peranakan/Baba-Nyonya và Mestizo) (Mã số: 601.02-2023.02)
	2024-2025
	Đề tài cấp bộ (Nafosted)
	Thành viên

	12. 
	Quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2025 và hàm ý chính sách cho Việt Nam (Mã số: KX.06.09/21-30).
	2025-2027
	Đề tài cấp nhà nước
	Thành viên



2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí
	Tác giả chính/đồng tác giả
	Tạp chí danh mục ISI/Scopus/khác

	1. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu, đường đến 30 tháng 4 năm 1975
	2000
	Tạp chí Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 4 (113), tr.39-42. ISSN: 2815-6013
	Tác giả chính
	

	2. 
	Không sợ trách nhiệm, chỉ lo dân không đọc báo của mình
	2007
	Tap chí Người làm báo, Hội Nhà báo Việt Nam, số 10/2007, tr.41-42, 48. ISSN: 0866-7691
	Tác giả chính
	

	3. 
	Đồng chi Ngô Gia Tự với việc thành lập Đảng Công sản Việt Nam
	2008
	Tạp chí Mặt trận, UBTW MTTQVN, số 52, 2/2008, tr.14-17. ISSN: 1859-0276
	Tác giả chính
	

	4. 
	Hoạt động khai mỏ của người Hoa ở vùng thượng du miền Bắc Việt Nam dưới thời Lê - Trịnh (thế kỷ XVII-XVIII)
	2015
	Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 4 (181), tr.63-70. ISSN: 0868-2739
	Tác giả chính
	

	5. 
	Hoạt động khai mỏ của người Hoa ở vùng thượng du miền Bắc Việt Nam
	2015
	Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 3 (163), tr.56-66. ISSN: 0868-3670
	Tác giả chính
	

	6. 
	Người Hoa với nghề khai mỏ ở miền Bắc Việt Nam, thời Lê - Trịnh (thế kỷ XVII-XVIII)
	2015
	Tạp chí Xưa & Nay, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, số 458, tr.36-40. ISSN: 868-331X
	Tác giả chính
	

	7. 
	Tình hình khai mỏ ở miền Trung Việt Nam thế kỷ XIX (qua một số tư liệu lịch sử)
	2019
	Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 (57),  tr.67-76. ISSN: 1859-2635
	Tác giả chính
	

	8. 
	Hoạt động khai mỏ của người Hoa ở Đàng Ngoài: Một số tác động tới xã hội Đại Việt và Trung Hoa thế kỷ XVII – XIX
	2020
	Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 6 (450), tr.37-43. ISSN: 0866-8647
	Tác giả chính
	

	9. 
	Nghệ An trong chiến lược đối ngoại của Đại Việt thời Lý – Trần – Lê (thế kỷ XI-XVIII)
	2020
	Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 3 (65),  tr.43-52. ISSN: 1859-2635
	Đồng tác giả
	

	10. 
	Chính sách biên viễn của triều Nguyễn nhìn từ tác phẩm Hưng Hóa ký lược của Phạm Thận Duật
	2022
	Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu chính sách và quản lý, Tập 38, số 4, 2022, tr.33-46. ISSN: 2615-9295   
	Đồng tác giả
	

	11. 
	Khu vực Bắc Trung Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Tiềm năng và vị thế kinh tế
	2023
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Viện Hàn lâm KHXHVN, số 1 (561), tr.69-81. ISSN: 0866-7497
	Đồng tác giả
	

	12. 
	Vai trò của hệ thống cảng biển ở vùng duyên hải Bắc Kỳ đối với thương mại khoáng sản thời kỳ thuộc địa
	2023
	Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 3 (483), tr.45-52. ISSN: 0866-8647
	Đồng tác giả
	

	13. 
	Quá trình tiếp biến khoa học và kỹ thuật phương Tây ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX
	2023
	Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 4 (293), tr.65-76. ISSN: 1859-0136
	Đồng tác giả
	

	14. 
	Quảng Nam - Trung Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Tiềm năng và vị thế kinh tế
	2023
	Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 8, tr.80-89.
ISSN: 1605-2811
	Đồng tác giả
	

	15. 
	Thương mại than đá Đông Dương thời kỳ thuộc địa: Sự hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu
	2023
	Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trưòng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 9, số (3), tr.228-247. ISSN: 2354-1172
	Đồng tác giả
	

	16. 
	Lịch sử tiếp cận từ khoa học và công nghệ: một cách thức diễn giải và nghiên cứu lịch sử
	2024
	Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 5, tr.80-90.
ISSN: 1605-2811. Doi: 10.56794/KHXHVN
	Đồng tác giả
	

	17. 
	Việt Nam và Xiêm trong ba thập niên đầu thế kỷ XIX: Tương tác quyền lực, củng cố và mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á lục địa
	2024
	Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 7/2024, tr.26-34. ISSN: 0868-2739.
	Đồng tác giả
	

	18. 
	Sustainable Nostalgia to Dystopian Future: toward a Tropical Transnational Ecocinema in Mekong 2030
	2025
	eTropic: electronic journal of studies in the Tropics, Vol.24 No.1 (2025) Special Issue. Tropical Futurisms: Thinking Futures, pp.240-260. Australia, published: 2025-03-14.
https://doi.org/10.25120/etropic.24.1.2025.4149
	Đồng tác giả
	Tạp chí danh mục ISI/Scopus (Q1)

	19. 
	Kết hợp giữa kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam Việt Nam thế kỷ XVII-XIX
	2025
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Viện Hàn lâm KHXHVN, số 5 (589), tr.20-31 ISSN: 0866-7497
	Đồng tác giả
	

	20. 
	Hoạt động khai mỏ ở Nghệ An dưới thời Nguyễn và Pháp thuộc (1802-1939)
	2025
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Viện Hàn lâm KHXHVN, số 6 (590), tr.27-37. ISSN: 0866-7497
	Đồng tác giả
	



	
Xác nhận của
cơ quan chủ quản
	Hà Nội, ngày          tháng 2  năm 2026
Người khai kí tên




Trần Xuân Thanh
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